
Lớp Môn thi: TT thí nghiệm và KĐ công trình Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: CH

GK1 GK2 KL

1 1 Trần Duy Khánh 63CCCD06

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 8 sinh viên

Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tênGT Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

9/1/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên



Lớp Môn thi: TT Thí nghiệm địa chất (DC4CT16) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: CH

GK1 GK2 KL

1 1 64DCCD2203 Vũ  Duy  Thái 64DCCD04

2 2 64DCCD2173 Hoàng Quốc  Đăng 64DCCD04

3 3 64DCCD2170 Võ Tiến  Dũng 64DCCD04

4 4 64DCCD2107 Nguyễn Văn  Tùng 64DCCD06

5 5 65DCCD12475 Nguyễn Văn  Nhật 65DCCD11

6 6 65DCCD12495 Đào Công Danh  Tiến 65DCCD11

7 7 65DCCD12724 Nguyễn Hữu  Khuynh 65DCCD11

8 8 65DCCD10700 Vũ Mạnh  Tới 65DCCD11

9 9 65DCCD13538 Đặng Văn  Hậu 65DCCD11

10 10 64DCCD2195 Chu Minh  Phú 64DCCD04

11 11 64DCDD2061 Nguyễn Văn  Xuân 64DCDD01

12 12 64DCCD2112 Trần Thanh  Bình 64DCCD07

13 13 64DCCD2081 Đỗ Hoàng  Lâm 64DCCD06

14 14 64DCCD2155 Phùng Văn  Tuấn 64DCCD07

15 15 64DCCD2171 Nguyễn Ngọc  Dũng 64DCCD04

16 16 64DCCD2010 Lưu Anh  Đức 64DCCD05

17 17 64DCDD2016 Trịnh Hoàng  Giang 64DCDD01

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 17 sinh viên

Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tênGT Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

9/1/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên



Lớp Môn thi: TT Thí nghiệm địa chất Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: CH

GK1 GK2 KL

1 1 Lê Văn Tôn 64CCCD03

2 2 Nguyễn Văn Thắng 64CCCD03

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

9/1/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên

Danh sách gồm 02 sinh viên

Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tênGT



Lớp Môn thi: Cơ học cơ sở Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: CH

GK1 GK2 KL

1 1 Nguyễn Quốc Hải 66DCOT11

2 2 Lê Anh Quân 66 DCOT12

3 3 Nguyễn Khoa Nam 64 DCOT06

4 4 Đặng Thìn Giang 64 DCOT06

5 5 Đinh Mạnh Dũng 65 DCOT12

6 6 Lê Viết Hải 66 DCOT11

7 7 Lê Chí Minh 66 DCOT11

8 8 Trương Tuấn Anh 64 DCOT06

9 9 Nguyễn Văn Chiến 65 DCOT12

10 10 Lê Xuân Thành 65 DCOT11

11 11 Nguyễn Văn Sơn 65 DCOT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

9/1/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên

Danh sách gồm 11 sinh viên

Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tênGT



Lớp Môn thi: Cơ học cơ sở Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: CH

GK1 GK2 KL

1 1 64DCCD2002 Ngô Tuấn  Anh 64DCDD01

2 2 65DCCD11739 Nguyễn Tiến  Dũng 65DCCD12

3 3 63DCCD2018 Hoàng Văn  Đức 63DCCD05

4 4 64DCDD2051 Nguyễn Văn  Thịnh 64DCDD01

5 5 63DCCD2015 Trần Thành  Đạt 63DCCD05

6 6 63DCCD2056 Tạ Quang  Vũ 63DCCD05

7 7 66DCCD10052 Nguyễn Đức  Hải 66DCCD11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 1 - KỲ PHỤ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

9/1/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên

Danh sách gồm 07 sinh viên

Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tênGT


